
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Phòng 903 Tòa nhà HITC 185 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

01/11/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THỦ ĐÔ HÀ NỘI

0108040110

STT Tên ngành Mã ngành

1. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản, tư vấn bất động sản, 
quảng cáo bất động sản.

6820

2. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810(Chính)

3. Cơ sở lưu trú khác 5590

4. Chuẩn bị mặt bằng 4312

5. Lắp đặt hệ thống điện 4321

6. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

7. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

8. Bán buôn đồ uống 4633

9. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

10. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

11. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

12. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác 8129

13. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

14. Cho thuê băng, đĩa video 7722

15. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

16. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

17. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

18. Sản xuất rượu vang 1102

19. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THỦ ĐÔ HÀ NỘI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HANOI CAPITAL COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HANOICO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0902.279.558
Email:

Fax:
Website:
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20.000.000.000 VNĐ

20. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

21. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

22. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

23. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

24. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

25. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

26. Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi 8220

27. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

28. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

29. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

30. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

31. Dịch vụ đóng gói 8292

32. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

33. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: 46101-Đại lý; 46102-Môi giới.

4610

34. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

35. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

36. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

37. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

38. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

39. Bán buôn thực phẩm 4632

40. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

41. Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo 1073

42. Bán buôn tổng hợp 4690

43. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

44. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

45. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

46. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

47. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 7729

48. Cho thuê xe có động cơ 7710

49. Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính 7740

50. Hoạt động sản xuất các sản phẩm dịch vụ tự tiêu dùng của hộ 
gia đình

9820

51. Hoạt động sản xuất các sản phẩm vật chất tự tiêu dùng của hộ 
gia đình

9810

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ THỊ HÀ Phòng 57 - Gác 4 - E1 
Tập thể dệt 8/3, 
Phường Quỳnh Mai, 
Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

6.000.000.000 30,000 012916458

2 PHẠM THỊ 
HÀ ANH

Số 5 Hàng Quạt, 
Phường Hàng Gai, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

14.000.000.000 70,000 C2409738

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       C2409738
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 5 Hàng Quạt, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: số 5 Hàng Quạt, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM THỊ HÀ ANH Nữ

07/09/1978 Kinh Việt Nam

30/11/2016 Cục quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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